	Khung
	Mức phạt
	Hành vi

	1
	- 01 - 05 năm,
hoặc
- Phạt tiền từ 100 triệu - 01 tỷ đồng
	- Hàng giả tương đương hàng thật hoặc giá trị của hàng giả từ 30 - dưới 150 triệu đồng hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng đã bị phạt hành chính hoặc chưa được xoá án tích mà tiếp tục vi phạm
- Gây thương tích/tổn hại sức khoẻ từ 31% - 60%
- Thu lợi bất chính từ 50 - dưới 100 triệu đồng
- Gây thiệt hại về tài sản từ 100 - dưới 500 triệu đồng.
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	05 - 10 năm
	- Có tổ chức.
- Có tính chất chuyên nghiệp.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.
- Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.
- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa trị giá từ 150 - dưới 500 triệu đồng.
- Thu lợi bất chính từ 100 - dưới 500 triệu đồng.
- Làm chết người.
- Gây thương tích/tổn hại sức khoẻ từ 61% trở lên.
- Gây thương tích/tổn hại sức khoẻ cho hai người mà tổng tỷ lệ từ 61% - 121%.
- Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng - dưới 1,5 tỷ đồng.
- Buôn bán qua biên giới.
- Tái phạm nguy hiểm.
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	07 - 15 năm
	- Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa trị giá từ 500 triệu đồng trở lên.
- Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.
- Làm chết 02 người trở lên.
- Gây thương tích/tổn hại sức khoẻ cho hai người mà tổng tỷ lệ từ 121% trở lên.
[bookmark: _GoBack]- Gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên.



